
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường” Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Cháu thăm nhà Bác Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Đọc Cháu thăm nhà Bác Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Đọc Cây và hoa bên lăng Bác Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Tiếng Việt Nghe - viết : Cây và hoa bên lăng Bác Phân biệt ui/uy;s/x, ưc/ưt Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống



TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt MRVT : Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Giữ gìn cảnh đẹp quê hương ( tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Thực hành và trải nghiệm Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN HĐGDTCĐ: Chơi trò chơi “Chuyền hoa”. Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh emNguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Robotics
3 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc - kể Ai ngoan sẽ được thưởng Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Nói, viết về tình cảm với bạn bè Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Kiểm tra Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về Bác Hồ Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN SHL: Làm chậu trồng cây từ đồ vật đã qua sử dụng Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Cháu thăm nhà Bác Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Cháu thăm nhà Bác Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



B
A

 (0
1/

10
/2

02
2)

CHIỀU 2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Cây và hoa bên lăng Bác Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt Nghe - viết : Cây và hoa bên lăng Bác Phân biệt ui/uy;s/x, ưc/ưt Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt MRVT : Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Giữ gìn cảnh đẹp quê hương ( tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Thực hành và trải nghiệm Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Đọc - kể Ai ngoan sẽ được thưởng Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nói, viết về tình cảm với bạn bè Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chơi trò chơi “Chuyền hoa”. Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh emNguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về Bác Hồ Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Kiểm tra Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng



SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2)

CHIỀU 2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Làm chậu trồng cây từ đồ vật đã qua sử dụng Nguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường” Hoàng Thị Phương
2 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Cháu thăm nhà Bác Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Cháu thăm nhà Bác Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng Hoàng Thị Phương

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe - viết : Cây và hoa bên lăng Bác Phân biệt ui/uy;s/x, ưc/ưt Hoàng Thị Phương

2 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương



B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Cây và hoa bên lăng Bác Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Thực hành và trải nghiệm Hoàng Thị Phương
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chơi trò chơi “Chuyền hoa”. Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh emHoàng Thị Phương
4 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 1) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt MRVT : Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc - kể Ai ngoan sẽ được thưởng Hoàng Thị Phương
3 Đạo đức Giữ gìn cảnh đẹp quê hương ( tiết 2) Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói, viết về tình cảm với bạn bè Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG
3 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về Bác Hồ Hoàng Thị Phương
4 Toán Kiểm tra Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Làm chậu trồng cây từ đồ vật đã qua sử dụng Hoàng Thị Phương


